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THÔNG BÁO 

Về việc thi sát hạch trình độ tiếng Anh là ngoại ngữ thứ 2  

đối với sinh viên khóa QH2022.F1 ở học kỳ I năm học 2022-2023 

 
  Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học và Kế hoạch giảng dạy các học phần chung học 

kỳ 1 năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo kế hoạch thi sát hạch trình độ tiếng Anh là 

ngoại ngữ thứ 2 cho sinh viên khóa QH.2022 F1, cụ thể như sau:  

1. Mục đích kì thi 

Xác định năng lực ngoại ngữ của người học để xếp lớp phù hợp.  

Lưu ý: Đối với sinh viên trường ĐHNN, việc học ngoại ngữ 2 lần lượt theo lộ trình là bắt 

buộc.  

2. Đối tượng  

 Ngành trúng tuyển Y/c CĐR NN2 NN2 phải học 

NN Anh Bậc 3 (B1) Khác Tiếng Anh 

SP Anh Bậc 3 (B1) Khác Tiếng Anh 

SP Anh CLC Bậc 4 (B2) Khác Tiếng Anh 

NN khác Bậc 4 (B2) Tiếng Anh 

SP khác (Có thể chọn 

Tiếng Anh hoặc NN 

khác tiếng Anh) 

Bậc 3 (B1) Tiếng Anh 

 Bậc 3 (B1) Khác Tiếng Anh 

a. Đối tượng không phải thi sát hạch: Sinh viên QH.2022 các khoa Sư phạm tiếng Anh, Đào 

tạo Bồi dưỡng Ngoại ngữ; Sinh viên không chọn Ngoại ngữ 2 là tiếng Anh; Sinh viên đã có 

chứng chỉ hợp lệ.  

Xem danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ tại: https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/thong-

bao-lich-nop-chung-chi-phu-diem-ngoai-ngu-2-nam-2022/ 

Lưu ý: Sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu CĐR của CTĐT (trừ sinh viên K. 

ĐT&BDNN) nộp chứng chỉ theo hướng dẫn tại: goo.gl/9eqotU đến hết ngày 07/10/2022 

và có mặt tại phòng Zoom Meeting lúc 10h00 ngày 24/09/2022 để nghe tư vấn về việc đăng 

kí các học phần thay thế cho học phần NN2 được miễn. Sinh viên khai báo về việc đã có 

chứng chỉ, được miễn thi sát hạch NN2 tại: https://bit.ly/SHTANN2ULIS. ID Zoom sẽ nhận 

qua email khai báo của sinh viên.  

b. Đối tượng bắt buộc thi sát hạch: Sinh viên các khóa trước QH.2022 chưa học NN2 tiếng 

Anh; sinh viên QH.2022 các khoa ngoài Khoa Sư phạm tiếng Anh, chưa có chứng chỉ ngoại 

ngữ đạt yêu cầu Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 2 của CTĐT. 

3. Kế hoạch kì thi 

- Xem tư vấn, giải đáp các thông tin về kì thi tại: https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/danh-cho-

qh-2022-nhung-dieu-can-biet-ve-ngoai-ngu-2-va-ki-thi-sat-hach-trinh-do-tieng-anh-

24092022/ 

-  Trước 23/09/2022, các thông tin khác liên quan đến kì thi, bao gồm số báo danh, phòng 

thi… sẽ được thông báo qua E-mail cho sinh viên. 

- Thời gian tổ chức thi:  7h30 sáng 24/09/2022, sinh viên có mặt tại phòng thi.  

- Link đăng kí:   https://bit.ly/SHTANN2ULIS 

- Hạn đăng kí:  Từ 16/09/2022 đến hết 21/09/2022 

- Thời lượng:   120 phút 

- Hình thức thi:  100 câu trắc nghiệm và bài viết tự luận 

- Định dạng bài thi:  Xem phụ lục đính kèm thông báo này.  

 

https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-lich-nop-chung-chi-phu-diem-ngoai-ngu-2-nam-2022/
https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-lich-nop-chung-chi-phu-diem-ngoai-ngu-2-nam-2022/
https://bit.ly/SHTANN2ULIS
https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/danh-cho-qh-2022-nhung-dieu-can-biet-ve-ngoai-ngu-2-va-ki-thi-sat-hach-trinh-do-tieng-anh-24092022/
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https://bit.ly/SHTANN2ULIS


- Kì thi bổ sung:   Không có.  

- Kinh phí:    Miễn phí 

  Đề nghị các Khoa đào tạo chính quy thông báo cho toàn thể sinh viên khoá QH2022.F1 

biết, thực hiện đúng nội dung trong thông báo. 

  Mọi vướng mắc trong quá trình đăng ký học, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo (P107- 

nhà A1). Điện thoại: 024.37548137 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ. 

 

 

Nơi nhận:     
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Khoa Tiếng Anh (để phối hợp) 

- Các khoa ĐTCQ, BM (để thực hiện); 

- P. CT&CTHSSV, ĐTN (để phối hợp); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Vh10. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 

 
  



PHỤ LỤC 

Định dạng bài thi sát hạch tiếng Anh 24.09.2022 

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

ĐỀ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO 

                      Time: 120 minutes 

Ngày thi: 24/ 09 /2022 
 

PART 1 

PHONOLOGY: Questions 1-10 

Questions 1-5 

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 

1. A.   B.  C.    D.  

2.       

3.   

4.   

5.  

 

Questions 6-10 

Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others. 
6. A. B. C. D.  

7.  

8.  

9.   

10.  

VOCABULARY: Questions 11-25 

Questions 11-18 

Choose the correct option A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to 

the underlined word(s) in each of the following sentences 

11.  

A.   B.  C.  D.  

12.  

13.  

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

Questions 19-25 

Choose the correct option A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to 

the underlined word(s) in each of the following sentences 

19.  

A.  B.  C.  D.  

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

 



GRAMMAR: Questions 26-40 

Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences. 
26.  

A. B. C.  D. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40.  

 

READING COMPREHENSION: Questions 41-60 

Questions 41-45 

Directions: Read the text and fill in the blanks with the best answer A, B, C or D. Then, 

on your answer sheet, find the number of the questions and write your answer with A, B, 

C or D. 

 

[INSERT TEXT HERE] 

 

41.  A. B. C. D.  

42. 

43. 

44. 

45. 

 

Questions 46-50 

Directions: In this section, you will read a reading passage which is followed by several 

questions about it. Choose the one best answer A, B, C or D. Then, on your answer sheet, 

find the number of the question and write your answer with A, B, C or D. 

 

[INSERT TEXT HERE] 

 

46.  

A.  

B.  

C.  

D.  

47.  

48. 

49. 

50. 

Questions 51-56 

Directions: In this section, you will read a reading passage which is followed by several 

questions about it. Choose the one best answer A, B, C or D. Then, on your answer sheet, 

find the number of the question and write your answer with A, B, C or D. 



[INSERT TEXT HERE] 

 

51.  

A.  

B.  

C.  

D.  

52.  

53.  

54. 

55. 

56. 

 

Questions 57-60 

Directions: In this section, you will read a passage with four sentences having been 

removed from the passage. Choose from the sentences A-D the one which fits each gap 

(57-60).  

[INSERT TEXT HERE] 

A.  

B. 

C. 

D. 

 

WRITING: Questions 61-70 

Questions 61-70 

Choose the correct option A, B, C or D to indicate the sentence that is closets in meaning 

to each of the following questions. 

61.  

A.  

B.  

C.  

D.  

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

 

Questions 71-80 

Choose the correct option A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each 

pair of sentences in the following questions. 

71.  

A.  

B.  



C.  

D.  

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

 

LISTENING: Questions 81-100 

Questions 81-85 

 Directions: In this part, you will hear FIVE short conversations. There is one question 

for each conversation. For each question, choose the right answer A, B, C or D. You will 

hear the conversations TWICE. 

 

81.  

A.  B.   C. D.  

82. 

83. 

84. 

85. 

 

Questions 86-90 

Directions: In this part, you will hear FIVE short announcements or instructions. There 

is one question for each announcement or instruction. For each question, choose the right 

answer A, B, C or D. You will hear the recording TWICE. 

86.  

A.  B.   C.   D.  

87. 

88. 

89. 

90. 

 

Questions 91-96 

Directions: In this part, you will hear ONE talk. There are six questions for this part. For 

each question, choose the right answer A, B, C or D.  You will hear the recording TWICE. 

91.  

A.   B.   C.  D.  

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

 

Questions 97-100 

Directions: In this part, you will hear four different speakers talking. For questions 97-

100, choose which of the opinions (A-D) each speaker expresses. Use the letters only 

once. You will hear the recording TWICE. 



A.                                      

Speaker 1 

                                                                                                                       

B.                                 

 Speaker 2 

 

C.                            

 Speaker 3 

          

D.           

 Speaker 4 

PART 2 

Write a paragraph of about 150 words about a certain topic 

          

THIS IS THE END OF THE TEST. 
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 99 
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